
DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CHO CÁC TRƯỜNG TH&THCS

(Kèm theo Quyết định số  3049/QĐ-UBND ngày  30/10/2024 của UBND huyện Văn Quan)

STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Số lượng  Đơn vị Đơn giá Thành tiền

1 Tủ đựng tài liệu

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: TĐTL
- Kích thước: D1000 x S450 x C1830 (mm)
- Vật liệu: Bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi, dày 0,6 mm
- Thiết kế kiểu dáng tủ 4 khoang với 4 cánh mở riêng biệt, mỗi khoang có khóa khóa và tay nắm âm
riêng, dùng để đựng tài liệu
Thép dùng trong sản xuất có các chỉ tiêu thành phần hóa học theo tiêu chuẩn ASTM E 415, thử kéo
theo TCVN197: 2014, thử uốn theo TCVN198: 2008.
Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTMD
3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM
E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của màng sơn
theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng, không rạn nứt,
không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện của Việt Nam ≥ 3 năm.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

18 Cái 4.490.000 80.820.000 

2 Tủ đựng chăn màn

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: TĐCM
- Kích thước: D1600 x S400 x C1200 (mm)
- Vật liêu: Bằng thép sơn tĩnh điện, dày 0,6mm
- Thiết kế kiểu dáng tủ 4 khoang với 4 cánh mở riêng biệt, mỗi khoang có khóa khóa và tay nắm âm
riêng, dùng để đựng chăn màn chiếu
Thép dùng trong sản xuất có các chỉ tiêu thành phần hóa học theo tiêu chuẩn ASTM E 415, thử kéo
theo TCVN197: 2014, thử uốn theo TCVN198: 2008.
Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTMD
3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM
E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của màng sơn
theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng, không rạn nứt,
không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện của Việt Nam ≥ 3 năm.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

6 Cái 3.890.000 23.340.000 

3 Ghế gấp

Nhà sản xuất: Nội thất Xuân Hòa, mã sản phẩm: GI-01-00
Ghế có khung Inox Ø22.2 giúp sản phẩm luôn bền bỉ, sáng bóng và không bị han gỉ. Mặt ngồi, tựa đệm
mút bọc giả da. Cơ cấu gấp mở tiện dụng, dễ dàng gấp gọn khi không sử dụng.
Kích thước: 456x450x830 (mm)

135 Cái 503.000 67.905.000 
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4 Bàn ghế giáo viên

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BGGV
Bàn ghế giáo viên (1 bàn, 1 ghế gỗ có tựa)
Kích thước bàn: (C750xR600xD1200)mm (± 5mm)
Kích thước ghế: (C1050-450xS410xR400)mm (± 5mm)
*Khung bàn:
- Khung bàn chính được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (30x30)mm, các
thanh giằng liên kết với khung bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (30x30)mm dày
1,1mm.
(Khung bàn được liên kết với nhau bằng bulong M6 sử dụng phương pháp ren
chìm. Chân bàn được đóng bằng nút nhựa màu đen. Toàn bộ khung bàn, các thanh
giằng được sơn tĩnh điện màu ghi).
* Mặt bàn giáo viên:
- Mặt bàn được làm bằng gỗ cao su ghép thanh đã qua xử lý công nghiệp, qua tẩm sấy chống mối mọt
cong vênh dày 18mm, trên bề mặt mặt bàn được phủ 2 mặt bằng nhựa Composite trong cao cấp, xung
quanh bàn được bưng bằng chất liệu gỗ công nghiệp phủ Melamine 2 mặt dày 12mm
* Ghế giáo viên:
- Ghế giáo viên được làm chất liệu bằng gỗ tự nhiên sơn PU phủ bóng màu cánh gián.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiểu chuẩn TCVN:
- Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971
- Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám dính của
lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn TCVN 2101: 2016;
độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng sơn theo tiêu chuẩn ASTM
2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối 50±5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS
K 5663
- Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 7753:2007, TCVN7756
3,5,11:2007, CSN 49:2612
- Thép dùng trong sản xuất được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E 415, TCVN 197-2014, 198-
2008.
- Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTMD
3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM
E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của màng sơn
theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng, không rạn nứt,
không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện của Việt Nam ≥ 3 năm.
- Vật liệu Composite không phủ mặt - Nội thất - Đồ chơi được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN
11352:2016

30 Bộ 3.973.500 119.205.000 

5 Bàn hội trường cho nhà đa năng

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BHT
*Bàn: 01 cái
- Kích thước: (D1.200 x R450 x C780) mm
- Toàn bộ bàn bằng gỗ nhóm III Sơn phủ PU hoàn thiện 3 lớp. Bàn có ngăn để hồ sơ.
Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiểu chuẩn TCVN:
- Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971
- Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám dính của
lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn TCVN 2101: 2016;
độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng sơn theo tiêu chuẩn ASTM
2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối 50±5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS
K 5663
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

6 Cái 5.650.000 33.900.000 
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6 Bộ bàn ghế phòng truyền thống

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BTH/GHT
*Bàn: 01 cái
- Kích thước: (D1.200 x R450 x C780) mm
- Toàn bộ bàn bằng gỗ nhóm III Sơn phủ PU hoàn thiện 3 lớp. Bàn có ngăn để hồ sơ.
* Ghế: 02 cái ghế đai, chân sau Lọng cong kiểu đầu bò,
- Kích thước: 400 x 400 x 460 (mm), tựa ghế cao 1040 mm.
- Chất liệu: gỗ nhóm III, dày 18 mm, bề mặt sơn PU 3 lớp.
Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiểu chuẩn TCVN:
- Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971
- Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám dính của
lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn TCVN 2101: 2016;
độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng sơn theo tiêu chuẩn ASTM
2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối 50±5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS
K 5663
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

11 Bộ 8.300.000 91.300.000 

7 Bàn ghế học sinh TH

Nhãn hiệu CH, mã sản phẩm: BGHSTH-V
Bàn ghế học sinh cỡ số V (1 bàn 2 ghế rời có tựa)
Kích thước bàn: (C630xS500xD1200) mm (± 5mm)
Kích thước ghế: (C580-370xS360xR340) mm (± 5mm)
Chất liệu khung:
- Khung bàn chính được làm bàng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x50)mm, các thanh giằng liên kết
với khung bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x25)mm dày 1,1mm.
- Khung ghế được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (20x20)mm dày 1,1 mm.
(Hai bên thành khung được hàn 2 móc thép treo cặp sách. Khung được liên kết với nhau băng bulong
M6 sử dụng phương pháp ren chìm. Chân bàn, chân ghế được đóng băng nút nhựa màu đen. Toàn bộ
khung bàn, các thanh giằng và khung ghế được sơn tĩnh điện màu ghi).
Mặt bàn (KT: 500x1200x18)mm
Mặt ghế: (KT: 360x340x18)mm
Tựa ghế: (KT: 160x340x18)mm
Đợt bàn: (KT: 240x950x12)mm
Chặn trước bàn: (KT: 160x1000x12)mm
Chất liệu:
- Mặt bàn, mặt ghế và tựa ghế được làm bằng gỗ cao su ghép thanh đã qua xử lý công nghiệp, qua tẩm
sấy chống mối mọt cong vênh dày 18mm. Trên bê mặt mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế được phủ 2 mặt bằng
nhựa Composite trong cao cấp.
- Đợt bàn và chặn trước bàn làm bằng gỗ công nghiệp MDF chống ẩm phủ Melamine 2 mặt dày 12mm.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, tiêu chuẩn TCVN 7490:2005 về bàn ghế học sinh
Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiểu chuẩn TCVN:
- Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971
- Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 7753:2007, TCVN7756
3,5,11:2007, CSN 49:2612
- Thép dùng trong sản xuất được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E 415, TCVN 197-2014, TCVN
198- 2008.
- Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTMD
3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM
E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của màng sơn
theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng, không rạn nứt,
không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện của Việt Nam ≥ 3 năm.
- Vật liệu Composite không phủ mặt - Nội thất - Đồ chơi được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN
11352:2016

180 Bộ 2.820.000 507.600.000 
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8 Bàn ghế học sinh THCS

Nhãn hiệu CH, mã sản phẩm: BGHSTH-VI
Bàn ghế học sinh cỡ số VI (1 bàn 2 ghế rời có tựa)
Kích thước bàn: (C690xS500xD1200)mm (± 5mm)
Kích thước ghế: (C630-410xS400xR360)mm (± 5mm)
Chất liệu khung:
- Khung bàn chính được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x50)mm, các thanh giằng liên kết
với khung bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x25)mm dày 1,1 mm.
- Khung ghế được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (20x20)mm dày 1,1 mm.
(Hai bên thành khung được hàn 2 móc thép treo cặp sách. Khung được liên kết với nhau bằng bulong
M6 sử dụng phương pháp ren chìm. Chân bàn, chân ghế được đóng bằng nút nhựa màu đen. Toàn bộ
khung bàn, các thanh giằng và khung ghế được sơn tĩnh điện màu ghi).
Mặt bàn (KT: 500x1200x18)mm
Mặt ghế: (KT: 400x360x18)mm
Tựa ghế: (KT: 160x360x18)mm
Đợt bàn: (KT: 240x950x12)mm
Chặn trước bàn: (KT: 160x1000x12)mm
Chất liệu:
- Mặt bàn, mặt ghế và tựa ghế được làm bàng gỗ cao su ghép thanh đã qua xử lý công nghiệp, qua tẩm
sấy chống mối mọt cong vênh dày 18mm. Trên bề mặt mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế được phủ 2 mặt bằng
nhựa Composite trong cao cấp.
- Đợt bàn và chặn trước bàn làm bằng gỗ công nghiệp MDF chống ẩm phủ Melamine 2 mặt dày 12mm.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, tiêu chuẩn TCVN 7490:2005 về bàn ghế học sinh. Các loại nguyên
vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiểu chuẩn TCVN:
- Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971
- Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 7753:2007, TCVN7756
3,5,11:2007, CSN 49:2612
- Thép dùng trong sản xuất được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E 415, TCVN 197-2014, TCVN
198- 2008.
- Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTMD
3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM
E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của màng sơn
theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng, không rạn nứt,
không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện của Việt Nam ≥ 3 năm.
- Vật liệu Composite không phủ mặt - Nội thất - Đồ chơi được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN
11352:2016

140 Bộ 3.100.000 434.000.000 

9 Bàn quầy phòng họp HĐ

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BQPH
Kích thước: Dài 750cm * Rộng 180cm * Cao 75cm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, phủ sơn PU cao cấp
Kiểu dáng: Mặt bàn cong; màu nâu đậm
Gỗ công nghiệp đạt tiêu chuẩn TCVN 7756-3,4,5,6,7,8,9,10,11:2007
Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám dính của lớp
sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn TCVN 2101: 2016; độ
cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng sơn theo tiêu chuẩn ASTM
2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối 50±5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS
K 5663
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

1 Cái 30.582.000 30.582.000 
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10 Bàn ghế máy tính TH&THCS

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BGMT
Kích thước bàn: (C650xS500xD1200) mm (± 5mm)
Kích thước ghế: (C600-390xS380xR350)mm (± 5mm)
Chất liệu:
- Khung bàn chính được làm bàng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x50)mm, các thanh giằng liên kết
với khung bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x25)mm dày 1,1mm.
- Khung ghế được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (20x20) mm dày 1,1 mm. Khung được liên
kết với nhau bằng bulong M6 sử dụng phương pháp ren chìm. Chân bàn, chân ghế được đóng bằng nút
nhựa màu đen. Toàn bộ khung bàn, các thanh giằng và khung ghế được sơn tĩnh điện màu ghi.
- Mặt bàn, mặt ghế và tựa ghế được làm bàng gỗ cao su ghép thanh đã qua xử lý công nghiệp, qua tẩm
sấy chống mối mọt cong vênh dày 18mm. Trên bề mặt mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế được phủ 2 mặt bằng
nhựa Composite trong cao cấp.
- Bàn có khay để bàn phím, hộc để CPU.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiểu chuẩn TCVN:
- Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971
- Thép dùng trong sản xuất được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E 415, TCVN 197-2014, TCVN
198- 2008.
- Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTMD
3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM
E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của màng sơn
theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng, không rạn nứt,
không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện của Việt Nam ≥ 3 năm.
- Vật liệu Composite không phủ mặt - Nội thất - Đồ chơi được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN
11352:2016

10 Bộ 4.676.000 46.760.000 

11 Đệm ngủ cho học sinh (loại 2m
x 1,2m)

Kích thước: 2 x 1,2 m
Dày 5mm
Đệm sử dụng các sợi bông gòn ép chặt lại với nhau để tạo thành một tấm nệm chắc chắn, đảm bảo có
khả năng nâng đỡ cơ thể tốt và cung cấp một bề mặt phẳng để nâng đỡ cơ thể hiệu quả hơn

50 Cái 3.390.000 169.500.000 

12 Giường y tế

Thương hiệu Hòa Phát, mã sản phẩm: GYT04
Giường thiết kế khung Inox
W1930 x D850 x H1500 mm
- Phần đầu giường có thể nâng hạ
- Chân tĩnh
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015

1 Cái 3.400.000 3.400.000 

13 Bảng trượt treo tường lớp học
TH&THCS

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BTTT
Hệ bảng trượt ngang nguyên khối dài 4m
Hệ thống trượt gồm 2 thanh ray: 1 ray trên và 1 ray dưới được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên
khối dày 1mm được sơn tĩnh điện sần màu ghi xám vững trãi, chống xước, chống oxy hóa. Kích thước
tổng thê ̉khung nhôm: 39.6 x26.4 x1mm. Chiều dày tổng thê ̉sản phẩm 70mm, gồm 2 lớp bảng :
+ Lớp 1 gồm: 2 bảng từ xanh có dòng kẻ mờ 5x5cm kích thước 1000x1200mm gắn cố định 2 đầu ray
trượt. Khung nhôm bảng kích thước 39.6x26.4x1mm. Hậu bảng dày 20mm được gia cường chịu lực
bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID PVC chịu nước dày 5 ly + cốt nhựa RIGID PVC chịu nước dày 15 ly có
sập ngàm giữa các tấm
+ Lớp 2 gồm: 2 bảng từ xanh có dòng kẻ mờ 5x5cm kích thước 1000x1200mm trượt trên ray.
Khung nhôm bảng sơn tĩnh điện sần chống xước màu ghi xám kích thước 31.9x26.4x1mm. Hậu bảng
dày 20mm được gia cường chịu lực bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID PVC chịu nước dày 5 ly + cốt tổ
ong 15 ly chịu lực, chống rung.
Góc bịt và khay đựng phấn bằng nhựa đồng màu với khung chống sắc nhọn và thẩm mĩ.
Mặt bảng bằng thép chống lóa

18 Cái 5.751.000 103.518.000 
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14 Bộ vẽ môn đồ dùng dạy học Mĩ
thuật

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Bộ mẫu vẽ gồm có 6 khối:
+ Khối cơ bản 3 khối: 01 khối lập phương kích thước: (250 x 250x250)mm.
01 khối cầu đường kính 200mm.
01 khối hình chóp tam giác cân, đáy hình vuông, kích thước: các cạnh đáy (200 x 200)mm; cao
300mm.
+ Khối biến thể 3 khối:
01 khối hộp chữ nhật kích thước: dài 300 mm, rộng 150 mm; cao100mm.
01 khối trụ kích thước: cao 300mm; đường kính 150mm.
01 khối chóp nón kích thước: chiều cao 350mm, đường kính đáy 250mm.
- Vật liệu: Bằng nhựa, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng. Màu trắng hoặc ghi
sáng.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

2 Bộ 1.080.000 2.160.000 

15 Bộ đệm nhảy cao

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Màu sắc: Xanh
Chất liệu: Vải bạt dù, mút xốp
Kích thước: 2m x 1,6m x 0,2 m
- Lớp vải dày bọc bên ngoài đệm là bạt chống thấm, hạn chế tối đa ảnh hưởng thời tiết đến chất lượng
đệm bên trong.
- Lớp vải bọc nệm nhảy cao dày dặn
- Các góc đệm nhảy cao có may thêm quai cầm tiện lợi di chuyển mang vác.
- Đường may liền xung quanh đệm chắc chắn, không bị rách khi chịu sức ép lớn.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

3 Bộ 5.510.000 16.530.000 

16 Bàn cờ vua

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
- Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa. Kích thước (420x420) mm.
- Quân cờ: chất liệu bằng nhựa hoặc chất liệu khác phù hợp, có gắn nam châm kích thước: Vua: 90 x
30 mm, Hậu: 79.7 x 30.4 mm, Tốt: 43 x 26.12 mm, Xe: 43 x 28.7 mm, Mã: 52.5 x 29.4 mm, Tịnh: 60 x
29.8 mm

5 Bộ 402.000 2.010.000 

17 Dây nhảy

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
1. Dây nhảy cá nhân: 1 cái
Bằng sợi tổng hợp, chiều dài tối thiểu 2.5m tay cầm bằng gỗ có lò xo theo tiêu chuẩn của ủy ban TDTT
Dùng để tập luyện bổ trợ phát triển thể lực
2. Dây nhảy tập thể: 1 cái
Bằng sợi tổng hợp cao cấp, chiều dài tối thiểu 5m tay cầm bằng gỗ có lò xo theo tiêu chuẩn của ủy ban
TDTT
Dùng để tập luyện bổ trợ phát triển thể lực

110 Bộ 138.000 15.180.000 

18 Bóng rổ

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Bóng rổ cỡ số 6 (dành cho nữ) hoặc cỡ số 7 (dành cho nam)
Mặt làm bằng cao su tổng hợp chuyên dụng, có gai mềm độ nảy tốt; Mỗi bộ gồm 01 quả số 6(nữ) có
chu vi: 720 – 740 (mm)
Trọng lượng: 500 – 540gr
và 01 quả số 7 (nam) có Chu vi: 750 – 780 (mm); trọng lượng: 600 – 650gr
Bóng có độ bám và độ nảy tốt. Bóng phải đảm bảo độ mềm mại, không bị cứng bề mặt, không gây
chấn thương cho người sử dụng

10 Bóng 324.000 3.240.000 
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19 Bóng đá

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Bóng đá số 5
Làm bằng da mềm. Có ruột bằng cao su. Chu vi: 680 – 700 (mm)
Trọng lượng: 400 – 450gr
Độ nảy: 125 / 200cm; Độ tròn: ≤ 3,5%
Chịu va chạm 2.000 lần không biến dạng
Bóng đảm bảo độ mềm mại, không bị cứng bề mặt, không gây chấn thương cho người sử dụng

20 Bóng 381.000 7.620.000 

20 Bóng chuyền

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Quả bóng chuyền số 5 Môn Bóng chuyền
Chất liệu da PVC, có ruột bằng cao su. Chu vi: 650 – 670 (mm)
Trọng lượng: 260 – 280gr
Độ nảy: 125 / 200cm
Độ tròn: ≤ 3,5%
Chịu va chạm 2.000 lần không biến dạng
Bóng đảm bảo độ mềm mại, không bị cứng bề mặt, không gây chấn thương cho người sử dụng

5 Bóng 196.000 980.000 

21 Lưới bóng chuyền

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Cột bóng chuyền học sinh (loại cố định)
Bằng sắt ф 76/60 dày 1.4mm có độ dịch chỉnh từ 1800 đến 2.500mm; sơn tĩnh điện, màu xanh hoặc
trắng
Cột dưới làm bằng sắt ф 76 dày 1.4mm, có hàn bích, mặt bích được hàn ở vị trí sao cho cột được cắn
xuống chân đế một khoảng 300mm (mặt bích được khoan 1 lỗ để bắt chặt xuống chân đế, đầu trên có
vít chí tăng chỉnh độ cao).
Cột trên làm bằng sắt ф 60 dày 1.4mm. Trên cột được dập một đoạn rãnh côn ngược có tác dụng hãm
cột khi điều chỉnh, một cột có cơ cấu tăng tời để căng lưới.
Trục tăng cáp dài 100mm đường kính 14mm, có tay quay gắn liền với cọc hãm.

2 Bộ 5.700.000 11.400.000 

22 Lưới đá cầu

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Cột đá cầu (không tăng chỉnh được chiều cao cột, ấn định chiều cao ở mức 1700mm)
Trụ bằng sắt vuông 40*40mm dầy 1.2 ly sơn tĩnh điện, trọng lượng đối trọng 100-120kg/ bộ, bằng bê
tông.
Có tay quay để căng lưới, di chuyển bằng bánh xe, kích thước đế hình hộp hình chữ nhật đế đổ cát , xi
măng: 500*280*150mm

2 Bộ 2.985.000 5.970.000 

23 Vòng nhựa size 60 cm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính 22mm, đường kính vòng 600mm, gồm 6 khúc nối lại với
nhau

50 Cái 48.000 2.400.000 

24 Cầu thi đấu thể thao

Quả cầu đá ( Môn đá cầu)
Chất liệu cánh cầu : mút xốp PE
Chất liệu đế cầu: Cao su
Độ dài cánh cầu (mm) :100 ± 5%
Trọng lượng quả cầu (gram): 14 ± 5%
Chiều dài quả cầu (mm) : 130 ± 5%
Đường kính đế cầu : 37 ± 5%

20 Hộp 147.000 2.940.000 

25 Mắc cơ nấm 30 cm

- Chất liệu: được làm từ nhựa PVC
- Đường kính sản phẩm: 16,5cm
- Màu sắc: đỏ, cam, xanh, vàng…
- Chiều cao nấm chiến thuật: 30 cm.

40 Cái 83.717 3.348.680 

Tổng cộng 1.785.608.680 
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